
1 Ngữ văn 9 Đặng Trần Minh Châu 9A8 Vân Đồn

2 Ngữ văn 9 Nguyễn Ngọc Kim Hân 9A1 Vân Đồn

3 Ngữ văn 9 Lâm Trúc Linh 9A8 Vân Đồn

4 Ngữ văn 9 Nguyễn Cao Hoàng My 9A4 Vân Đồn

5 Ngữ văn 9 Nguyễn Ngọc Minh Nguyệt 9A2 Vân Đồn

6 Ngữ văn 9 Phan Ngọc Yến Nhi 9A2 Vân Đồn

7 Ngữ văn 9 Quách Anh Thư 9A2 Vân Đồn

8 Ngữ văn 9 Nguyễn Thị Phương Trâm 9A7 Vân Đồn

9 Ngữ văn 9 Trần Nguyễn Lan Vy 9A8 Vân Đồn

1 Toán 9 Nguyễn Thị Vân Anh 9A7 Vân Đồn

2 Toán 9 Nguyễn Hoàng Gia Bảo 9A7 Vân Đồn

3 Toán 9 Nguyễn Tiến Dũng 9A1 Vân Đồn

4 Toán 9 Võ Bảo Duy 9A3 Vân Đồn

5 Toán 9 Nguyễn Ngọc Linh 9A7 Vân Đồn

6 Toán 9 Nguyễn Duy Minh 9A4 Vân Đồn

7 Toán 9 Hoàng Lâm Bảo Ngọc 9A4 Vân Đồn

8 Toán 9 Hồ Khánh Nhiên 9A2 Vân Đồn

9 Toán 9 Lê Tâm 9A4 Vân Đồn

10 Toán 9 Phan Ngọc Minh Thư 9A2 Vân Đồn

11 Toán 9 Phan Quang Trường 9A8 Vân Đồn

1 Tiếng Anh 9 Đỗ Quỳnh Giao 9A1 Vân Đồn

2 Tiếng Anh 9 Trần Đức Huy 9A1 Vân Đồn

3 Tiếng Anh 9 Trịnh Bỉnh Lâm 9A2 Vân Đồn

4 Tiếng Anh 9 Nguyễn Đại Lợi 9A1 Vân Đồn

5 Tiếng Anh 9 Phan Bảo Nhiên 9A3 Vân Đồn

6 Tiếng Anh 9 Huỳnh Minh Ngọc Như 9A1 Vân Đồn

7 Tiếng Anh 9 Hoàng Lâm Tài 9A8 Vân Đồn

8 Tiếng Anh 9 Miloux Keepa Ruby Tuyền 9A5 Vân Đồn

9 Tiếng Anh 9 Lương Hoàng Thiên 9A2 Vân Đồn

10 Tiếng Anh 9 Trần Nguyễn Minh Trang 9A8 Vân Đồn

1 Vật lý 9 Nguyễn Trần Vân Khanh 9A1 Vân Đồn

2 Vật lý 9 Lưu Bảo Khoa 9A1 Vân Đồn

3 Vật lý 9 Lê Phương Nguyên 9A3 Vân Đồn

4 Vật lý 9 Phạm Hoàng Tuấn Phương 9A3 Vân Đồn
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5 Vật lý 9 Lê Nguyễn Ngọc Thuận 9A8 Vân Đồn

6 Vật lý 9 Nguyễn Thùy Trang 9A1 Vân Đồn

1 Hóa học 9 Nguyễn Lê Hà An 9A7 Vân Đồn

2 Hóa học 9 Văn Công Thế Hiển 9A7 Vân Đồn

3 Hóa học 9 Lê Quốc Long 9A4 Vân Đồn

4 Hóa học 9 Trần Gia Minh Ngọc 9A1 Vân Đồn

5 Hóa học 9 Trần Ngọc Quỳnh Như 9A1 Vân Đồn

6 Hóa học 9 Ngô Quyền Phong 9A2 Vân Đồn

7 Hóa học 9 Nguyễn Lâm Duy Phú 9A2 Vân Đồn

8 Hóa học 9 Phạm Bùi Thanh Phương 9A7 Vân Đồn

9 Hóa học 9 Trịnh Dương Anh Thư 9A7 Vân Đồn

10 Hóa học 9 Đặng Thùy Trang 9A4 Vân Đồn

1 Sinh học 9 Phan Ngọc Khánh Hương 9A7 Vân Đồn

2 Sinh học 9 Lê Phạm Kiều Nhi 9A6 Vân Đồn

3 Sinh học 9 Lâm Kim Phúc 9A1 Vân Đồn

4 Sinh học 9 Lê Hồng Quang 9A4 Vân Đồn

5 Sinh học 9 Trịnh Phương Vân 9A4 Vân Đồn

1 Lịch sử 9 Đỗ Ngọc Minh Châu 9A8 Vân Đồn

2 Lịch sử 9 Nguyễn Lâm Diệu Kim 9A7 Vân Đồn

3 Lịch sử 9 Lưu Thục Mẫn 9A7 Vân Đồn

4 Lịch sử 9 Lê Trọng Nhân 9A3 Vân Đồn

5 Lịch sử 9 Phan Thanh Sâm 9A2 Vân Đồn

1 Địa lý 9 Phan Lê Gia Hân 9A4 Vân Đồn

2 Địa lý 9 Bùi Đức Minh 9A7 Vân Đồn

3 Địa lý 9 Lê Nguyễn Kim Ngân 9A7 Vân Đồn

4 Địa lý 9 Nguyễn Khánh Phương 9A4 Vân Đồn

5 Địa lý 9 Trần Lê Bảo Trân 9A7 Vân Đồn

1 Công nghệ 9 Võ Nguyễn An Đông 9A4 Vân Đồn

2 Công nghệ 9 Lê Anh Khoa 9A7 Vân Đồn

3 Công nghệ 9 Trần Minh Khoa 9A4 Vân Đồn

4 Công nghệ 9 Lê Bích Như 9A4 Vân Đồn

5 Công nghệ 9 Nguyễn Thành Tâm 9A4 Vân Đồn


